	SỞ GD&ĐT HÒA BÌNH

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HOÀNG VĂN THỤ

[image: image2.png]




	[image: image3.png]


ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI  TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG  LẦN THỨ IX

MÔN: Sinh học - LỚP 10
Ngày thi: 02 tháng 08 năm 2013

Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)
Đề thi gồm: 02 trang.


Thành phần hóa học của Tế bào
Câu 1: ( 1.0 Điểm)
Cho dung dịch sacarose vào ống nghiệm, sau đó cho thêm 2 giọt HCl đậm đặc và đun sôi trong 10 phút. Tiến hành trung hòa bằng NaOH (dùng giấy quì để nhận biết), nhỏ thêm 1ml dung dịch Benedict vào. Hãy cho biết kết quả thu được và giải thích

Câu  2: (3.0 Điểm)
Các hình vẽ dưới đây mô tả 4 đại diện của các đại phân tử sinh học trong tế bào. 
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a. Nhiều khả năng ở mỗi hình vẽ sẽ là các đại diện nào?

b. Nêu một vai trò của đại diện ở hình A với tế bào và một vai trò đối với cơ thể người?

c. Đại diện ở hình B có sự khác nhau về việc duy trì cấu trúc mạch không gian trong điều kiện nhiệt độ thường và nhiệt độ tăng cao. Theo em sự khác nhau trong thay đổi cấu trúc ở hai điều kiện đó là gì?

Cấu trúc tế bào
Câu 3: (2 Điểm) 
a. Thí nghiệm
Một nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm như sau: 

Lấy hai nhóm tế bào

- Nhóm A: Tế bào chuột được đánh dấu protein màng phát huỳnh quang màu lục. 

- Nhóm B: Tế bào người được đánh dấu protein màng phát huỳnh quang màu đỏ. 

Tiến hành lai các tế bào nhóm A với nhóm B trong điều kiện invitro và theo dõi kết quả thu được. 

- Mục đích chính của thí nghiệm này là gì? 

- Hãy dự đoán kết quả quan sát được và đưa ra kết luận từ kết quả đó. 

b. Sự thay đổi nồng độ ion H+ giữa hai phía của màng sinh học trong tế bào hoặc một số các bào quan giúp tế bào thực hiện một số chức năng quang trọng. Dựa vào kiến thức đó hãy:

- Nêu hai chức năng quan trọng trong quá trình trao đổi chất nhờ vào sự thay đổi nồng độ ion H+ giữa hai phía của màng tế bào. 

- Quá trình vận chuyển ion H+ ở 2 trường hợp trên thực hiện nhờ yếu tố nào trên màng sinh chất? 
Chuyển hóa vật chất và năng lượng của tế bào
Câu 4: (1.5 Điểm)

a. Enzim có thể làm giảm năng lượng hoạt hóa để tăng tốc độ phản ứng bằng những cách nào? 

b. Phân biệt chất ức chế cạnh tranh và chất ức chế không cạnh tranh của enzim?

Câu 5: (2.0 Điểm)
a. Trong tế bào có những cơ chế photphoryl hóa tổng hợp ATP nào? Nêu sự khác nhau cơ bản giữa các hình thức đó?

b. Vì sao trong chuỗi truyền điện tử của hô hấp tế bào, điện tử không được truyền từ NADH, FADH2 tới ngay oxi mà lại phải trải qua một dãy truyền e?
Truyền tin tế bào
Câu 6: (1.5 Điểm) 

a. Endophine có vai trò gì đối với tế bào thần kinh? Vì sao Moocphine là chất hóa học được tổng hợp mà lại có chức năng giống Endophine?
b. Chất axetylcholine là một chất gây giãn cơ trơn của mạch máu. Bằng kiến thức về sự truyền tin giữa các tế bào, hãy giải thích hiện tượng giãn cơ. 

Phân bào
Câu 7: (3 Điểm) 

a. Hãy cho biết phân bào ở sinh vật nhân thực các protein sau có vai trò gì: Protein Cohesin, protein Tubulin, protein Shugoshin, protein phân giải Cohesin. 
b. Protein p53 có vai trò gì trong quá trình điều hòa chu trình tế bào? Điều gì xảy ra nếu gen mã hóa protein p53 bị đột biến sai hỏng? 
c. Trong giai đoạn đầu quá trình phát triển phôi ở ruồi giấm, giả sử từ nhân của hợp tử đã diễn ra sự nhân đôi liên tiếp 7 lần, nhưng không phân chia tế bào chất. Kết quả thu được sẽ như thế nào? Phôi có phát triển bình thường không? Tại sao?

Vi sinh vật học
Câu 8: (2 Điểm) Dựa vào kiến thức đã học về cấu tạo các nhóm tế bào vi sinh vật hãy: 

a. Giải thích vì sao chất kháng sinh penicilin không tiêu diệt được Mycoplasma?
b. Nêu sự khác nhau về cách thức tác động vào thành tế bào vi khuẩn của các chất sau đây: enzim lizozim, enzim endo muropeptidaza, thuốc kháng sinh penicilin?
Câu 9: (1.5 Điểm)

a. Nhiều người khi tiếp xúc với một loại virut gây bệnh, tuy nhiên có người mắc bệnh có người lại không bị mắc. Giả sử rằng những người không mắc bệnh là do có các gen kháng virut. Hãy cho biết các gen kháng virut ở những người không mắc bệnh qui định những loại protein nào? Giải thích. 
b. Hiện nay có rất nhiều loại thuốc được dùng cho bệnh nhân nhiễm HIV nhằm kéo dài thời gian sống của người bệnh. Hãy nêu một số cơ chế tác động của các loại thuốc đó?
Câu 10: (2.5 Điểm) 

a. Phân biệt lên men lăc tic đồng hình và lên men lăc tic dị hình?
b. Một số nhóm vi sinh vật sống trong điều kiện hiếu khí vẫn thực hiện được việc cố định nitơ. Hãy nêu các cách thức để các vi khuẩn hiếu khí vẫn thực hiện được việc cố định nitơ? 
....................................................Hết....................................................

(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)
Họ và tên thí sinh…………………………………………………..…..SBD………………….
Giám thị 01:.................................................                   Giám thị 02:.................................................                                                                                                                             
	SỞ GD&ĐT HÒA BÌNH

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HOÀNG VĂN THỤ



	ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI  TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG  LẦN THỨ IX

MÔN: Sinh học - LỚP 10

Ngày thi: 02 tháng 08 năm 2013

Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)



	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	* Phản ứng:  Thủy phân saccharose bằng HCl..........
* Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa đỏ gạch do ion Cu2+ bị khử thành ion Cu+.......

* Giải thích: Dưới tác động của điều kiện acid và nhiệt độ làm phá hủy liên kết glycosidic của đường saccharose thông qua quá trình thủy phân tạo nên đường đơn có tính khử là glucose và fructose.
-  Các đường đơn này cho phản ứng dương tính với thuốc thử Benedict nên ta thấy xuất hiện kết tủa đỏ gạch.
	0,25đ
0,25đ

0,5đ

	2
	a. Xác định tên các đại phân tử ở từng hình vẽ

- A là: Xenlulose 

- B là protein 

- C là lipit đơn giản (Triglyxerit) 

- D là axit nucleic 
	1,0 đ

	
	b. – Vai trò của xenlulose

+ Đối với tế bào: tham gia vào cấu tạo thành tế bào thực vật giúp giữ hình dạng tế bào, tham gia vào duy trì áp suất thẩm thấu của tế bào. 

+ Đối với cơ thể người: Xenlulose không cung cấp năng lượng cho người nhưng khi qua thành ống tiêu hóa tạo ra ma sát do mài mòn vào thành ống tiêu hóa giúp tăng quá trình tiết dịch của các tế bào thành ống tiêu hóa. 
	0.5đ

0.5đ

	
	c. Thay đổi cấu trúc protein trong các điều kiện nhiệt độ. 

- Khi ở điều kiện nhiệt độ bình thường cấu trúc phân tử protein duy trì: đầu ưa nước hướng ra ngoài còn các đuôi kị nước hướng vào trong làm cho hầu hết protein tan trong nước tạo dung dịch. 

- Khi nhiệt độ thay đổi theo hướng tăng cao cấu trúc protein thay đổi: các đầu ưa nước chuyển động hướng vào trong còn đuôi kị nước hướng ra ngoài. Khi đó các đuôi kị nước có xu hướng liên kết với nhau làm tăng tính kết dính của protein. Gây ra hiện tượng vón cục (biến tính protein)
	0.5đ

0.5đ

	3


	a. Mục đích của thí nghiệm chứng minh sự chuyển động của protein màng

- Kết quả - kết luận: 

+ Nếu tế bào lai có sự chuyển động xen kẽ giữa protein của người và chuột thì chứng tỏ protein màng có khả năng chuyển động. 

+ Nếu ở tế bào lai không tìm thấy sự xen kẽ của protein người và chuột thì chưa thể kết luận protein màng không chuyển động được. Vì ở tế bào lai: + có thể do tính kháng thể mà không cho phép sự chuyển động của các protein ở tế bào lai, 

+ mặt khác trong phạm vi một tế bào thì protein màng cũng có thể chuyển động được tại các vị trí khác nhau. 
	0,.25đ

0.25đ

0.5đ

	
	b. – Sự vận chuyển ion H+ qua màng sinh học liên quan đến 2 quá trình: 

+ Sự vận chuyển các chất qua màng: ví dụ đồng vận chuyển hoặc đối vận chuyển (đồng cảng hoặc đối cảng) 

+ Quá trình tổng hợp ATP cho tế bào

- Sự vận chuyển ion H+ qua màng sinh học được thực hiện thông qua:

+ Protein xuyên màng đóng vai trò là kênh vận chuyển

+ enzim ATP syltetaza
	0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

	4


	a. 

- Tạo khuôn cho các cơ chất liên kết trên trung tâm hoạt động có thể tiếp xúc với nhau theo hướng hợp lý để phản ứng giữa chúng có thể xảy ra.

- Kéo căng và bẻ cong các liên kết hoá học trong phân tử cơ chất làm chúng dễ bị phá vỡ ngay ở nhiệt độ và áp suất bình thường.

- Do cấu trúc đặc thù của vùng trung tâm hoạt động đã tạo ra vi môi trường có độ pH thấp hơn so với trong tế bào chất nên enzim dễ dàng truyền H+ cho cơ chất.

- Các vị trí hoạt động trong trung tâm hoạt động của enzim trực tiếp tham gia vào trong phản ứng hoá học bằng cách hình thành các liên kết cộng hoá trị tạm thời với cơ chất. Cuối phản ứng các vị trí hoạt động này lại được khôi phục như thời điểm trước phản ứng.
	0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

	
	b. - Chất ức chế cạnh tranh là chất có cấu hình phân tử giống với cơ chất của enzim, vì thế chúng cạnh tranh với cơ chất trong việc chiếm vùng trung tâm hoạt động.

- Chất ức chế không cạnh tranh liên kết với một vùng nhất định ( không phải là trung tâm hoạt động), làm biến đổi cấu hình của phân tử nên enzim không liên kết được với cơ chất tại vùng trung tâm hoạt động.
	0.25đ

0.25đ

	5


	a. - Photphorin hóa là sự gắn thêm nhóm photphat vào 1 phần tử.

- Trong tế bào có 3 kiểu photphorin hóa.

+ Photphorin hóa ở mức độ cơ chất là sự chuyển 1 nhóm photphat linh động từ một chất hữu cơ khác đã được photphorin hóa tới ADP để tạo ATP.

+ Photphorin oxi hóa: Năng lượng  từ phản ứng oxi hóa khử trong hô hấp được dùng để gắn nhóm photphat vào ADP.

+ Quang photphorin hóa: năng lượng ánh sáng được hấp thụ và chuyển hóa thành năng lượng tích lũy trong liên kết của  ADP với photphat vô cơ để tạo ATP.
	0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

	
	b. - Chu trình Crep phân giải hoàn toàn chất hữu cơ tạo ra sản phẩm chủ yếu là chất khử NADH và FADH2, các chất này vận chuyển điện tử, tạo lực hoá thẩm ở chuỗi truyền e ở màng trong ti thể.

- Oxy chỉ là chất nhận e cuối cùng trong dãy truyền e, nhưng nếu  không có oxy chuỗi truyền e sẽ ngừng hoạt động, ứ đọng NADH và FADH2 dẫn đến cạn kiệt NAD+ và FAD+ và do đó các phản ứng của chu trình Crep sẽ ngừng trệ.
	0.5đ

0.5đ

	6


	a. – Vai trò của endorphine: Khi endorphine liên kết với thụ thể trên tế bào thần kinh có tác dụng làm tăng hưng phấn cho tế bào thần kinh, tăng kích thích.... giúp đáp ứng lại các phản ứng stress ở giai đoạn đầu. 

- Moocphine có tác dụng giống endorphine: mặc dù là chất hóa học tổng hợp nhân tạo nhưng moocphine có hình dạng phân tử sinh học giống như endorphine do đó chúng có khả năng liên kết với thụ thể trên bề mặt tế bào thần kinh. 
	0.5đ

0.25đ

	
	b. - Tại tế bào biểu bì: 

+ Phân tử tín hiệu acetylcholine liên kết vào thụ thể trên màng sinh chất dẫn đến hoạt hoá phospholipase C phân cắt một loại phospholipid trên màng tạo IP3 

+ IP3 liên kết vào kênh calcium đóng mở bởi IP3 trên mạng nội chất và trên màng sinh chất, khiến nó mở ra, làm cho nồng độ Ca2+  trong tế bào chất tăng lên, Ca2+  hoạt hoá enzim NO synthase tạo NO

- Tại tế bào cơ trơn: 

+ NO khuếch tán nhanh từ tế bào biểu bì đến các tế bào cơ trơn kế cận để hoạt hoá enzim guanynyl cylcase xúc tác quá trình chuyển hoá GTP thành cGMP kích thích Ca2+  di chuyển vào mạng nội chất qua kênh calcium. 

+ Nồng độ Ca2+  trong tế bào cơ trơn giảm khiến cho phần đầu của myosin tách khỏi actin gây hiện tượng giãn cơ
	0.25đ

0.25đ

0.25đ

	7


	a. Vai trò của các protein trong phân bào của sinh vật nhân thực:

- Tubulin là protein cấu trúc lên sợi thoi phân bào, giúp cho sự dịch chuyển của NST trong quá trình phân bào.

- Protein (phi histon) cohesin tạo sự kết dính giữa các nhiễm sắc tử chị em và các nhiễm sắc thể trong cặp tương đồng khi tiếp hợp.

- Protein (phi histon) shugoshin bảo vệ cohesin ở vùng tâm động tránh sự phân giải sớm của protein kết dính nhiễm sắc tử ở kỳ sau giảm phân I.

- Enzim phân giải cohesin để phân tách các nhiễm sắc tử chị em và nhiễm sắc thể trong cặp tương đồng ở kỳ sau của nguyên phân và giảm phân.
	0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

	
	b. vai trò của protein p53 trong chu kì tế bào

- p53 là một protein quan trọng nằm trong điều hòa chu kỳ tế bào - gọi là gene áp chế khối u p53. Khi có tổn thương ở DNA, p53 làm ngừng chu trình tế bào cho đến khi DNA bị tổn thương được sửa chữa hoặc p53 có thể làm cho tế bào chết theo lập trình

 nếu không còn khả năng sửa chữa DNA.
- Nếu đột biến gen xảy ra ở gen mã hóa p53 sẽ làm cho protein p53 hoạt động mất chức năng vì vậy sẽ không kiểm soát được chu kì tế bào, do đó sẽ làm phát sinh khối u, tăng sinh mất kiểm soát có thể gây ung thư. 
	0.5đ

0.5đ

	
	c. 

- Nguyªn ph©n thùc chÊt lµ sù ph©n chia nh©n, cßn ph©n chia tÕ bµo chÊt lµ ho¹t ®éng t­¬ng ®èi ®éc lËp. V× vËy, nÕu nguyªn ph©n x¶y ra mµ sù ph©n chia tÕ bµo chÊt chưa x¶y ra th× sÏ h×nh thµnh mét tÕ bµo ®a nh©n (trong tr­êng hîp nµy lµ tÕ bµo chøa 128 nh©n).

- Ruåi con sÏ ph¸t triÓn b×nh th­êng, v× tÕ bµo ®a nh©n nªu trªn sÏ ph©n chia tÕ bµo chÊt ®Ó h×nh thµnh ph«i nang, råi ph¸t triÓn thµnh ruåi tr­ëng thµnh.


	0.5đ

0.5đ

	8
	a. – Do Mycoplasma không có cấu tạo thành tế bào do đó không chịu tác động của chất kháng sinh. 
	0.5đ

	
	b. Các cách tác động lên thành tế bào của các chất: 

- Lizozim: cắt đứt liên kết NAG và NAM làm cấu trúc murein bị phá vỡ → phá vỡ thành tế bào. Đây là tác nhân diệt khuẩn. 
- endo muropeptidaza: ức chế sự hình thành của các mạch peptit → ức chế qquá trình sinh trưởng của vi khuẩn. 
- penixilin: tác động vào việc hình thành cầu nối các chuỗi bên tetrapeptit trong quá trình sinh trưởng của vi khuẩn. 
	0.5đ

0.5đ

0.5đ

	9
	a. - Gen kháng virut ở người không mắc bệnh quy định các protein thụ thể trên bề mặt tế bào, những protein này làm cho virut không thể xâm nhập được vào bên trong tế bào. Vì không có thụ thể tương thích nên virut không bám vào được bề mặt tế bào do đó chúng không thể nhân lên trong cơ thể .

- Có thể gen kháng virut là gen quy định một số kháng thể. 
	0.25đ

0.25đ

	
	b. - Một số cơ chế tác động của các loại thuốc dùng cho bệnh nhân bị nhiễm HIV:

+ Ức chế sự gặp gỡ của thụ thể bề mặt tế bào bạch cầu và gai glycoprotein virut.

+ Ức chế quá trình phiên mã ngược.

+ Ức chế quá trình tổng hợp Protein virut.

+ Ức chế sự gắn kết gen virut vào hệ gen tế bào chủ....
	0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

	10
	a. Phân biệt lên men lăc tic đồng hình và lên men lăc tic dị hình

Đặc điểm

LM lăc tic đồng hình

LM lăc tic dị hình

VSV

VK lăc tic đồng hình

VK lăc tic dị hình

Sản phẩm

axit lăc tíc

axit lăc tic, CO2, etanol.....

Mức năng lượng

2 ATP

khoảng 1 ATP

Nhận biết

Không xuất hiện bọt khí

Xuất hiện bọt khí


	0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

	
	b. – Điều kiện để enzim nitrogenaza cố định ni tơ là trong điều kiện kị khí

- Các nhóm vi sinh vật hiếu khí có đặc điểm thích nghi trong việc cố định ni tơ là: 

+ Vi khuẩn lam: hình thành các tế bào dị hình có màng dày, oxi khó thấm vào được các tế bào dị hình đó. Việc trao đổi khí và quang hợp được thực hiện ở các tế bào bình thường, quá trình cố định ni tơ được thực hiện tại các tế bào dị hình. 
+ Rhizobium: - Tế bào rễ cây có một loại protein leghemoglobin liên kết với oxi làm giảm lượng ôxi tự do trong nốt sần, tạo điều kiện kị khí nhưng lại vận chuyển oxi và điều tiết lượng ôxi cho các tế bào vi khuẩn để hô hấp tổng hợp ATP cho quá trình cố định nitơ.

+ Azotobacter: Thành tế bào dày và có chứa hệ enzim hydrogenaza để khi oxi đi vào sẽ chịu tác động của enzim này. 
	0.5đ

0.5đ

0.5đ


Học sinh có thể trình bày theo cách khác nhưng nếu đúng Giám khảo vẫn cho điểm như đáp án
ĐỀ CHÍNH THỨC






















































































HƯỚNG DẪN CHẤM
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